
STT SBD Ngày sinh Khối Trường Quận/Huyện Phòng thi Ca thi

1 0700123 Nguyễn Phan Thiên Trang 25-Jun-05 4 Bình Minh Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

2 0700248 Nguyễn Hiệp Ánh Dương 24-Apr-04 5 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

3 0700249 Phạm Thị Thủy Tiên 18-Jun-04 5 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

4 0700130 Đỗ Công Minh 12-Apr-05 4 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

5 0700124 Trần Hải Đăng 27-Jan-05 4 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

6 0700125 Nguyễn Minh Đạt 2-Oct-05 4 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

7 0700250 Trần Nguyễn 2-Jan-04 5 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

8 0700032 Đỗ Hồng Ngọc 30-Aug-06 3 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

9 0700132 Võ Ngọc Giàu 7-Jul-05 4 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

10 0700029 Nguyễn Võ Gia Hân 10-Jan-06 3 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

11 0700030 Hà Thái Hào 14-Mar-06 3 Duy Tân Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

12 0700134 Châu Bình Minh 29-Aug-05 4 Hoàng Diệu Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

13 0700033 Ngô Công Hậu 13-Jun-05 3 Hoàng Diệu Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

14 0700257 Lê Phát Đạt 12-Sep-04 5 Hoàng Diệu Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

15 0700137 Huỳnh Thị Thanh Thúy 3-Feb-05 4 Hoàng Diệu Tây Ninh Phòng 01 Ca 01
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16 0700259 Lê Tường Vy 12-Sep-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

17 0700273 Nguyễn Ngọc Trà Giang 26-Feb-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

18 0700172 Nguyễn Ngọc Yến Phương 15-Nov-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

19 0700173 Phùng Ngọc Tú Uyên 10-Mar-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

20 0700270 Phan Mỹ Khánh 1-Oct-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

21 0700055 Lê Nguyên Hương 12-Jan-06 3 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

22 0700156 Lương Nguyễn Vân Khánh 29-May-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

23 0700260 Nguyễn Phú Khang 1-Jan-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 01 Ca 01

24 0700579 Bùi Ngọc Thanh Hằng 3/10/2005 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 01 Ca 01

25 0700263 Liêu Dương Quốc Khánh 31-Aug-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

26 0700170 Đỗ Phương Nam 30-Jul-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

27 0700262 Trần Việt An 8-Nov-04 5 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

28 0700040 Trần Lê Thùy Linh 21-Aug-06 3 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

29 0700168 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 14-Jan-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

30 0700174 Phạm Thị Thanh Bình 23-Aug-05 4 Kim Đồng Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

31 0700056 Lê Đỗ Gia Phúc 28-Mar-06 3 Lê Hồng Phong Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

32 0700295 Nguyễn Lê Hoàng Nam 16-Nov-04 5 Lê Văn Tám Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

33 0700059 Nguyễn Anh Thư 11-Dec-06 3 Lê Văn Tám Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

34 0700181 Phạm Thúy Vy 9-Jul-05 4 Lê Văn Tám Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

35 0700184 Trần Thị Kim Loan 20-Aug-05 4 Lê Văn Tám Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

36 0700296 Hồ Tiến Đạt 9-Dec-04 5 Lê Văn Tám Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

37 0700301 Phạm Bùi Gia Huy 7-Feb-04 5 Trần Quốc Toản Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

38 0700200 Phạm Thị Quỳnh Anh 29-Oct-05 4 Trần Quốc Toản Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

39 0700314 Phạm Thị Phương Thảo 25-Dec-04 5 Trần Quốc Toản Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

40 0700190 Võ Lý Anh Thư 17-Jun-05 4 Trần Quốc Toản Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

41 0700318 Đỗ Thị Anh Thư 30-Jan-04 5 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

42 0700219 Đỗ Thịnh 21-Jan-05 4 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

43 0700319 Võ Thị Quỳnh Hương 25-Sep-04 5 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

44 0700218 Hà Thúy An 16-Jan-05 4 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

45 0700086 Nguyễn Lê Nga 22-Mar-06 3 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01



46 0700093 Trần Thị Anh Thy 12-Apr-06 3 Trương Định Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

47 0700242 Nguyễn Thanh An 14-Apr-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 02 Ca 01

48 0700580 Phạm Trọng Nguyên 3/7/2005 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 02 Ca 01

49 0700241 Nguyễn Thị Nguyệt Hảo 8-May-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

50 0700015 Phạm Lê Bảo Cường 29-Sep-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

51 0700019 Nguyễn Phan Nhật Nguyên 13-Feb-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

52 0700097 Nguyễn Cao Minh Tuấn 24-Jun-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

53 0700247 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 19-May-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

54 0700223 Nguyễn Thiện Toàn 3-Sep-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

55 0700100 Trần Thủy Nguyên 25-Oct-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

56 0700235 Phạm Võ Hồng Ngân 19-Nov-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

57 0700239 Huỳnh Công Toại 28-Aug-04 5 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

58 0700095 Nguyễn Phúc Thịnh 4-Jul-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

59 0700006 Võ Anh Thư 28-Apr-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

60 0700104 Giang Quang Bảo 2-Aug-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

61 0700001 Mai Lê Cát Tường 7-Jan-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

62 0700016 Phạm Bảo Phúc An 20-Oct-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

63 0700023 Lê Hoàng Xuân Bách 2-Feb-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

64 0700105 Nguyễn Phan Thùy Châu 21-Aug-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

65 0700012 Dương Khánh Linh 25-Jan-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

66 0700121 Cừu Nguyễn Mai Hương 8-Jan-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

67 0700122 Chu Tiến Minh 24-Mar-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

68 0700103 Nguyễn Yến Vy 18-May-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

69 0700024 Nguyễn Trịnh Trâm Anh 4-Aug-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

70 0700119 Nguyễn Minh Hiển 14-Jul-05 4 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

71 0700007 Lương Nguyễn Bảo Ngân 5-May-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 03 Ca 01

72 0700572 Lê Nhật Vy 18-Nov-06 3 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 03 Ca 01

73 0700008 Nguyễn Bảo Trâm 19-Jul-06 3 Võ Thị Sáu Tây Ninh Phòng 04 Ca 01

74 0700300 Tạ Nguyễn Quốc Khang 14-Jul-04 5 Võ Trường Toản Tây Ninh Phòng 04 Ca 01

75 0700534 Nguyễn Tấn Lộc 19-Feb-06 3 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01



76 0700545 Phạm Vĩnh Khang 30-Jan-05 4 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

77 0700546 Bùi Trần Phương Vy 14-Mar-05 4 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

78 0700544 Nguyễn Trúc Huyền 23-Feb-05 4 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

79 0700529 Phạm Hồng Gia Bảo 22-Nov-06 3 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

80 0700549 Nguyễn Thị trúc Giang 18-Jul-05 4 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

81 0700540 Mai Thảo Linh 17-Oct-05 4 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

82 0700532 Nguyễn Hồng Ánh Linh 14-Aug-06 3 Nguyễn Đình Chiểu Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

83 0700623 Nguyễn Đào Duy Khiêm 10-Jan-04 5 Nguyễn Thị Minh Khai Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

84 0700614 Nguyễn Thanh Liêm 15-Sep-05 4 Nguyễn Thị Minh Khai Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

85 0700620 Phạm Nguyễn Trâm Anh 1-Nov-04 5 Nguyễn Thị Minh Khai Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

86 0700603 Lâm Thị Thùy Trang 18-Jan-05 4 Nguyễn Thị Minh Khai Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

87 0700589 Hoàng Hà Vy 14-Sep-04 5 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

88 0700591 Phạm Quán Quân 26-Feb-04 5 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

89 0700597 Lâm Mai Phương 13-May-04 5 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

90 0700590 Diệp Yến Nhung 1-Sep-04 5 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

91 0700577 Bùi Thanh Thủy Tiên 24-Oct-05 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

92 0700586 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trâm 20-Oct-05 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

93 0700570 Nguyễn Đào Phương Nghi 11-Sep-06 3 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

94 0700587 Nguyễn Ngô Hồng Ngọc 19-Oct-05 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

95 0700588 Nguyễn Dương Anh Khoa 7-Sep-05 4 Thị Trấn Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

96 0700625 Thượng Nguyễn Uyên Phương 14-Feb-05 4 Triệu Thị Trinh Hòa Thành Phòng 04 Ca 01

97 0700333 Huỳnh Yến Nhi 15-Jan-05 4 An Thành Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

98 0700322 Nguyễn Mai Anh 25-Jan-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

99 0700330 Phạm Ngọc Thủy Tiên 18-Oct-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

100 0700326 Nguyễn Thị Ngọc Quí 2-Jan-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

101 0700329 Lê Bá Khoa 19-Feb-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

102 0700323 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 17-Feb-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

103 0700327 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 25-Feb-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

104 0700328 Đỗ Nguyễn Thu Ngân 13-Mar-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

105 0700324 Phạm Lê Gia Hân 1-Jan-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02



106 0700332 Nguyễn Phạm Mỹ Quyên 20-Oct-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

107 0700325 Hồ Thị Phương Khanh 10-Jan-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

108 0700331 Trần Thị Kim Ngân 22-Jun-04 5 Ngô Văn Tô Trảng Bàng Phòng 01 Ca 02

109 0700500 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 19-Jul-04 5 Lương Định Của Tân Châu Phòng 01 Ca 02

110 0700496 Đặng Trần Mỹ Duyên 23-Sep-05 4 Lương Định Của Tân Châu Phòng 01 Ca 02

111 0700492 Nguyễn Thanh Nguyên 25-Aug-05 4 Lương Định Của Tân Châu Phòng 01 Ca 02

112 0700497 Trần Bảo Gia Nghi 30-Sep-05 4 Lương Định Của Tân Châu Phòng 01 Ca 02

113 0700493 Võ Ngọc Yến Nhi 20-Mar-05 4 Lương Định Của Tân Châu Phòng 01 Ca 02

114 0700481 Cao Hoàng Ngọc Linh 10-Nov-06 3 Nguyễn Viết Xuân Tân Châu Phòng 01 Ca 02

115 0700482 Lê Võ Thảo Vy 25-Feb-06 3 Nguyễn Viết Xuân Tân Châu Phòng 01 Ca 02

116 0700485 Lê Anh Kiệt 11-May-05 4 Nguyễn Viết Xuân Tân Châu Phòng 01 Ca 02

117 0700483 Lê Thị Mỹ Linh 2-May-05 4 Nguyễn Viết Xuân Tân Châu Phòng 01 Ca 02

118 0700486 Lữ Hoài Ngọc 1-Jan-05 4 Nguyễn Viết Xuân Tân Châu Phòng 01 Ca 02

119 0700528 Bùi Thị Vân Chi 28-Jan-04 5 Suối Ngô B Tân Châu Phòng 01 Ca 02

120 0700526 Nguyễn Hoàng An 22-Jan-05 5 Suối Ngô B Tân Châu Phòng 02 Ca 02

121 0700524 Triệu Đức Anh 26-Aug-05 4 Suối Ngô B Tân Châu Phòng 02 Ca 02

122 0700512 Trịnh Minh Đạt 3-Dec-06 3 Suối Ngô C Tân Châu Phòng 02 Ca 02

123 0700519 Nguyễn Đức Lâm 30-Jul-06 3 Tân Hà Tân Châu Phòng 02 Ca 02

124 0700507 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2-Nov-04 5 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

125 0700511 Đào Thị Ngọc Thành 16-Mar-04 5 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

126 0700510 Trà Nguyễn Anh Lộc 25-Jul-04 5 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

127 0700502 Đoàn Thị Hương Giang 22-Jan-05 4 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

128 0700503 Lý Nhật Khánh 5-Nov-05 4 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

129 0700504 Lê Mai Thanh Sơn 10-Mar-05 4 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

130 0700506 Nguyễn Tiến Thượng 27-Jun-05 4 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

131 0700505 Trần Huỳnh Minh Thuận 2-Dec-05 4 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

132 0700501 Trần Mai Xuân Tùng 26-Mar-06 3 Thị Trấn A Tân Châu Phòng 02 Ca 02

133 0700338 Nguyễn Phan Hải Yến 20-May-05 4 Bàu Đồn Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

134 0700337 Đặng Minh Trí 2-May-05 4 Phước Hòa Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

135 0700336 Nguyễn Hồng Anh 18-Jun-05 4 Phước Hòa Gò Dầu Phòng 02 Ca 02



136 0700335 Nguyễn Hữu Thịnh 24-Oct-04 5 Phước Trạch Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

137 0700334 Đỗ Thị Minh Thư 18-Apr-06 3 Phước Trạch Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

138 0700358 Nguyễn Hoàng Phúc 9-Jan-05 4 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

139 0700367 Trần Thanh Nhã 25-May-05 4 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

140 0700376 Nguyễn Đình Lân 25-Aug-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

141 0700356 Vương Chí Cường 28-Jun-05 4 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

142 0700369 Huỳnh Việt Lâm 7-Nov-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 02 Ca 02

143 0700360 Lê Ngọc Thi 19-Dec-05 4 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

144 0700375 Phan Huỳnh Phú 3-Oct-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

145 0700354 Lại Ngọc Mỹ Duyên 14-Apr-06 3 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

146 0700368 Nguyễn Tuấn Vỹ 3-Aug-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

147 0700373 Nguyễn Trịnh Ngọc Huyền 29-Oct-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

148 0700370 Huỳnh Lạc Khải 1-Jan-04 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

149 0700364 Trương Châu Phước Lộc 8-Jan-05 4 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

150 0700355 Nguyễn Thanh Trà 11-Apr-06 3 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Phòng 03 Ca 02

151 0700382 Nguyễn Dương Tường Vy 29-Aug-05 4 Bàu Năng A Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

152 0700405 Trần Trung Hiếu 30-Jun-04 5 Bàu Năng A Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

153 0700409 Chen Lin En 30-May-04 5 Bàu Năng A Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

154 0700404 Trần Thị Thu Vân 29-Apr-04 5 Bàu Năng A Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

155 0700396 Lê Trần Tâm Nguyên 22-May-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

156 0700402 Võ Lê Hoàng Vy 23-Sep-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

157 0700388 Nguyễn Việt Hùng 10-Jun-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

158 0700395 Phạm Mai Xuân Nghi 21-Oct-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

159 0700420 Ngô Ngọc Quỳnh My 19-Aug-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

160 0700432 Lê Thị Ngọc Yến 14-Mar-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

161 0700416 Phạm Thị Thu Hồng 14-Sep-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

162 0700428 Nguyễn Gia Thịnh 15-Jan-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

163 0700419 Võ Văn Lộc 5-Nov-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

164 0700425 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1-Jan-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02

165 0700422 Trần Đại Nghĩa 28-Aug-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 03 Ca 02



166 0700390 Phan Dương Khang 24-Apr-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 04 Ca 02

167 0700398 Lê Minh Thái 29-Apr-05 4 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 04 Ca 02

168 0700431 Phạm Nhật Tường Vy 4-Jun-04 5 Thị Trấn A, DMC Dương Minh Châu Phòng 04 Ca 02

169 0700471 Nguyễn Chí Thanh 11-Aug-03 5 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

170 0700469 Lê Thái Học 4-Apr-05 4 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

171 0700466 Nguyễn Hải Phượng 6-Oct-06 3 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

172 0700462 Nguyễn Hồng Hạnh 31-Oct-06 3 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

173 0700461 Hoàng Trí Phương 15-Oct-06 3 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

174 0700465 Nguyễn Đỗ Kim Hằng 11-Oct-06 3 Bình Phong Châu Thành Phòng 04 Ca 02

175 0700479 Nguyễn Thị Hải Yến 5-Jun-06 3 Đồng Khởi Châu Thành Phòng 04 Ca 02

176 0700480 Lê Thị Ngọc Bình 15-Dec-04 5 Đồng Khởi Châu Thành Phòng 04 Ca 02

177 0700475 Phạm Quỳnh Như 17-Jul-04 5 Hoàng Lê Kha Châu Thành Phòng 04 Ca 02

178 0700473 Trần Xuân Lương 2-Nov-05 4 Hoàng Lê Kha Châu Thành Phòng 04 Ca 02

179 0700474 Phạm Thị Ngọc Hà 21-Feb-05 4 Hoàng Lê Kha Châu Thành Phòng 04 Ca 02

180 0700476 Tạ Thị Thanh Tâm 1-Sep-04 5 Long Vĩnh Châu Thành Phòng 04 Ca 02

181 0700449 Trần Ngọc Thùy Linh 1-Feb-04 5 Thị Trấn Châu Thành A Châu Thành Phòng 04 Ca 02

182 0700446 Trần Ngọc Hân 12-Mar-04 5 Thị Trấn Châu Thành A Châu Thành Phòng 04 Ca 02

183 0700455 Lê Nguyễn Minh Thư 18-Jul-04 5 Thị Trấn Châu Thành A Châu Thành Phòng 04 Ca 02

184 0700460 Nguyễn Kỳ Vĩ 14-Aug-04 5 Thị Trấn Châu Thành A Châu Thành Phòng 04 Ca 02

185 0700628 Phạm Bá Tỷ 4-Feb-04 5 TH Thạnh Trung Tân Biên Phòng 04 Ca 02




















































































































































































































